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1 2021 Mua

Handbook of flotation reagents: 

Chemistry, theory and practice 

flotation of industrial minerals

Srdjan M. 

Bulatavic 2015 Elsevier 1 8006000 8006000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại

2 2021 Mua

Wills' mineral processing 

technology :  An introduction to 

the practical aspects of ore 

treatment and mineral recovery

Barry A. Wills, 

James A. Finch 2016 Elsevier 1 3238000 3238000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại

3 2021 Mua Beneficiation of phosphate ore

Komar Kawatra, 

J.T. Carlson 2014

Society for 

mining, 

Metallurgy 

& 

Exploration 1 5505000 5505000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại

4 2021 Mua Multilateral wells

A. D. Hill, Ding 

Zhu, Michael J. 

Economides 2008

Society of 

petroleum 

engineers 1 7726000 7726000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khoan khai thác

5 2021 Mua Underground excavation in rock

Evert Hoek, 

Edwin T. Brown 2017 CRC Press 1 6452000 6452000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

6 2021 Mua

Designing the coal preparation 

Plant of future

Barbara J. Arnold, 

Mark S. Klima, 

Peter J. Bethell 2007

Society for 

mining 1 6488000 6488000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

7 2021 Mua

Proceedings of the International 

Conference on Innovations for 

Sustainable and Responsible 

Mining

Bui Xuan Nam, 

Changwoo Lee, 

Carsten 

Drebenstedt 2020 Springer 3 1900000 5700000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

8 2021 Mua

Proceedings of the International 

Conference on Innovations for 

Sustainable and Responsible 

Mining

Bui Tien Dieu, 

Tran Thanh Hai, 

Bui Xuan Nam 2020 Springer 3 1900000 5700000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

DANH MỤC SÁCH KHOA MỎ 2021-2025



9 2021 Mua

Hydraulic Fracturing in 

Unconventional Reservoirs :  

Theories, Operations, and 

Economic Analysis

Hoss Belyadi, 

Ebrahim Fathi, 

Fatemeh Belyadi 2009 Elsevier 1 5434000 5434000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khoan khai thác

10 2021 Mua

Modern Chemical Enhanced Oil 

Recovery Theory and Practice James J. Sheng 2011

Gulf 

Professional 

Publishing 1 5146000 5146000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khoan khai thác

11 2021 Mua

Handbook of flotation reagents: 

Chemistry, Theory and Practice

Srdjan M. 

Bulatovic 2010 Elsevier 1 11298000 11298000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại

12 2021 Mua

Hydraulic Fracturing Chemicals 

and Fluids Technology Johannes Karl Fink 2013 Elsevier 1 3382000 3382000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khoan thăm dò - 

 Khảo sát

13 2021 Mua Slope Stability in Surface Mining

Hustrulid  William 

A 2001

Society for 

Mining, 

Metallurgy 

& 

Exploration 1 6345000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

14 2021 Mua

Mineral Processing Design and 

Operations Gupta, Ashok 2016 Elsevier 1 6942600 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

15 2021

Mua TA 

2021 Electronic Waste Veit Hugo Marcelo 2016 Springer 1 1824000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển - luyện 

quặng kim loại

16 2021

Mua TA 

2021 Surface Mining Technology 2022 Springer 1 5313000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

17 2022

Phạm Hồng 

Huấn KH & 

KT Địa chất 

tặng Một số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ Nguyễn Huy Sính 2020 Lao động 1 190000 190000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

18 2022 Mua 2022 Waste Management Practices Pichtel John 2014 CRC Press 1 9567000 9567000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

19 2023

Phòng Đào 

tạo

Lý thuyết điện phân kim loại 

trong dung dịch nước Trần Trung Tới 2023

Giao thông 

vận tải 32 259500 8304000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

20 2023

Phòng xuất 

bản

Những phương pháp khai thác lộ 

thiên đặc biệt

Bùi Xuân Nam 

(ch.b) 2022

Khoa học tự 

nhiên và 

công nghệ 44 115000 5060000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ



21 2023

Phòng đào 

tạo 2023

Áp lực mỏ và ổn định lò chợ 

trong công nghệ khai thác cơ giới 

hóa hạ trần thu hồi than nóc Lê Tiến Dũng 2023

Giao thông 

vận tải 32 343200 10982400 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

22 2023

Phòng đào 

tạo 2023

Giáo trình công nghệ khai thác 

cơ giới hoá đồng bộ hạ trần thu 

hồi than nóc 2023

Giao thông 

vận tải 32 304000 9728000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

23 2023 Mua 2024

Advances in Geospatial 

Technology in Mining and Earth 

Sciences 2023 Springer 5 5880000 29400000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Địa chất

24 2023

 Tặng 2023 

4c, Mua 

2020 3c,

Proceedings of the International 

Conference on Innovations for 

Sustainable and Responsible 

Mining Bui Tien Dieu 2020 Springer 4 1900000 7600000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

25 2023

Anh Bùi 

Xuân Nam

Giáo trình Nâng cao chất lượng 

khoáng sản trong khai thác mỏ lộ 

thiên Hồ Sĩ Giao 2016

Bách khoa 

Hà Nội 2 50000 100000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

26 2023

Biếu/Bùi 

Xuân Nam 

2023

Giáo trình kỹ thuật môi trường 

mỏ lộ thiên Hồ Sĩ Giao 2015

Khoa học tự 

nhiên và 

công nghệ 4 50000 200000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

27 2023

Anh Bùi 

Xuân Nam

Giáo trình Các phương pháp 

chuẩn bị đất đá bằng cơ giới 

trong khai thác mỏ lộ thiên Bùi Xuân Nam 2016

Khoa học tự 

nhiên và 

công nghệ 2 65000 130000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

28 2023

Biếu/ Bùi 

Xuân Nam 

10c 2023

Tài liệu giảng dạy môn học an 

toàn, vệ sinh lao động 2016

Đại học sư 

phạm 10 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

29 2023

Biếu/Bùi 

Xuân Nam 

2c 2023

Giáo trình an toàn, vệ sinh lao 

động

Đại học sư 

phạm 2 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

30 2023

Bùi Xuân 

Nam tặng 

2023

Kỹ thuật đổ thải đất đá cho các 

mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả - 

Quảng Ninh Nguyễn Tam Tính 2023

Khoa học tự 

nhiên và 

công nghệ 3 180000 540000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

31 2023

Mua TA 

2023

SME Mineral Processing & 

Extractive Metallurgy Handbook Dunne Robert C 2019

Society for 

Mining, 

Metallurgy 

& 

Exploration 1 14599999 14599999 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng



32 2023

Mua TA 

2023

SME Mineral Processing & 

Extractive Metallurgy Handbook Dunne Robert C 2019

Society for 

Mining, 

Metallurgy 

& 

Exploration 1 15319999 15319999 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

33 2023

Mua TA 

2023

Researching Solutions to Ensure 

the Effective Excavation of the 

Drifts Dang Van Kien 2011

LAP 

LamBort 

Academic 1 7543999 7543999 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

34 2024

Phòng sau 

ĐH Giáo trình tuyển cấp hạt mịn

Nhữ Thị Kim 

Dung 2024

Giao thông 

vận tải 32 290000 9280000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

35 2024

Phòng sau 

ĐH Giáo trình tuyển cấp hạt mịn

Nhữ Thị Kim 

Dung 2024

Giao thông 

vận tải 32 290000 9280000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

36 2024  ; Tặng

Phương pháp tìm kiếm mỏ sa 

khoáng

Đặng Xuân Phong 

Ch.b 2006 Xây dựng 4 42000 168000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác

37 2024

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên

Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an 

toàn, vệ sinh lao động trong các 

cơ quan, doanh nghiệp 2023 Hồng Đức 1 395000 395000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

38 2024

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên Bảo hộ lao động 2006 Lao động 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

39 2024

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên

An toàn vệ sinh lao động và 

chăm sóc sức khỏe nữ công nhân 

tại các khu công nghiệp Dân trí 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

40 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao 

động

Bách khoa 

Hà Nội 1 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

41 2024

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên Bảo hộ lao động Nguyễn An Lương 2006 Lao động 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

42 2024

Biếu/BM 

Khai thác lộ 

thiên

An toàn vệ sinh lao động và 

chăm sóc sức khỏe nữ công nhân 

tại các khu công nghiệp 2015 Dân trí 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

43 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao 

động 2023

Bách khoa 

Hà Nội 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ



44 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Hướng dẫn sử dụng phương tiện 

bảo vệ cá nhân Bùi Hữu Hạnh 2023

Thông tin và 

truyền thông 11 50000 550000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

45 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

2024 sách hướng dẫn cho doanh 

nghiệp tuân thủ yêu cầu quản lý 

hóa chất 2023

Viện an toàn 

sức khỏe 

nghề nghiệp 

Hàn Quốc 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

46 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên Giáo trình tâm lý học lao động Ngô Quỳnh Anh 2022

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân 1 145000 145000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

47 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên Giáo trình quan hệ lao động Vũ Hoàng Ngân 2022

Đại học kinh 

tế quốc dân 1 158000 158000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

48 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Quản lý nguy cơ nghề nghiệp do 

hóa chất đến sức khỏe người lao 

động 2015 Dân Trí 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

49 2024

Biếu 

2024/BM 

Khai thác lộ 

thiên

Tài liệu huấn luyện cấp chứng 

chỉ chứng nhận chuyên môn y tế 

lao động 2019 Y học 1 0 0 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

50 2024

Biếu 

2024/Bm 

Khai thác lộ 

thiên

Quan hệ lao động Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quôc tế Vũ Hoàng Ngân 2020

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân 1 150000 150000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

51 2024

Phan Thị 

Lan vp hội 

đồng giáo sư 

nhà nước 

tặng 2024

Thuật ngữ ngành mỏ và địa chất 

tiếng Việt Phan Thị Lan 2023

Đại học Thái 

Nguyên 10 139000 1390000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác mỏ

52 2024

Mua TA 

2024 Electronic Waste

Veit, Hugo 

Marcelo 2015 Springer 1 10520000 10520000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng 

và tuyển luyện 

quặng kim loại



53 2025

Mua TA 

2025

Extractive Metallurgy of Copper -  

  Khai thác Luyện kim Đồng ( 

9780128218754) 

Mark E. 

Schlesinger 2021 Elsevier 1 16308000 16308000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

54 2025

Mua TA 

2025

Waste Production and Utilization 

in the Metal Extraction Industry -  

 Sản xuất và Sử dụng Chất thải 

trong Ngành Khai thác Kim loại ( 

978-0367573508) Geoffrey S. Simate 2020 CRC Press 1 5332000 5332000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

55 2025

Mua TA 

2025

Smelter Grade Alumina from 

Bauxite -  Alumina Luyện kim từ 

Bauxite ( 978-3030885885) 

Benny E. 

Raahauge 2023 Springer 1 10601000 10601000 Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Tuyển khoáng

267 278041997


